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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
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mức sau bổ sung

1 Máy X- quang kỹ thuật số tổng quát Máy 1

2 Máy siêu âm tổng quát Máy 1

3 Máy phân tích sinh hóa tự động Máy 1

4 Máy bơm tiêm điện Máy 1

5 Máy truyền dịch Máy 1

6 Máy điện tim Máy 1

7 Bàn khám bệnh Cái 2

8 Bộ ống nghe 2 dây người lớn Bộ 10

9 Bộ dụng cụ khám răng Bộ 1

10 Bộ dụng cụ khám tai mũi họng Bộ 1

11 Bộ dụng cụ thụt tháo Bộ 4

12 Bồn rửa dụng cụ Cái 2

13 Dụng cụ mở miệng Cái 2

14 Đèn hồng ngoại chân cao + bóng Cái 10

15 Đèn khám bệnh Cái 5

16 Đèn đọc phim X- quang Cái 2

17 Đèn cực tím di động Cái 4

18 Đèn khám bệnh treo trán Cái 2

19 Đèn soi đáy mắt Cái 1

20 Hộp đựng dụng cụ inox Hộp 10

21 Hộp đựng gòn inox Hộp 21

22 Đè lưỡi các loại inox Cái 10

23 Tủ thuốc Cái 4
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24 Tủ đựng dụng cụ y tế Cái 4

25 Tủ đựng thuốc Cái 4

26 Tủ lạnh lưu mẫu Cái 4

27 Máy đo đường huyết Cái 2

28 Máy đo huyết áp điện tử Cái 5

29 Máy đo nồng độ oxy Cái 5

30 Máy hút đàm nhớt Cái 2

31 Máy phun thuốc khử trùng Cái 2

32 Máy tạo Oxy Cái 8

33 Máy xông khí dung Cái 2

34 Huyết áp kế Cái 10

35 Nhiệt ẩm kế Cái 2

36 Cân sức khỏe - đo chiều cao Cái 2

37 Mặt nạ và Ampu Cái 5

38 Giường bệnh Cái 100

39
Giường inox phục vụ đối tượng (giường quay 

nâng chuyên dùng)
Cái 10

40 Máy massage tia hồng ngoại Cái 1

41 Giường massage Cái 2

42 Ghế massage cái 2

43 Dụng cụ tập dạng duỗi chân cái 2

44 Dụng cụ tập khớp chi dưới, chi trên cái 4

45 Dụng cụ tập cổ chân và kéo dài gót chân Cái 2

46 Dụng cụ tập dạng duỗi tay Cái 2

47 Dụng cụ tập xoay vặn đĩa người Cái 2

48 Khung tập đi có khóa chống lùi Cái 20

49 Xe đạp gắng sức Cái 10
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50 Nệm nước Cái 20

51 Ghế tập đa năng Cái 2

52 Bàn để dụng cụ Cái 4

53 Bàn tiểu phẩu Cái 1

54 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 5

55 Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng Cái 1

56 Máy hấp dụng cụ Cái 1

57 Máy hủy kim Cái 2

58 Nồi hấp dụng cụ Cái 2

59 Túi cấp cứu Cái 2

60 Túi chườm nóng lạnh Chiếc 5

61 Cây truyền dịch  Cái 10

62 Cáng đẩy bệnh nhân Cái 4

63 Xe đẩy thuốc dụng cụ Cái 4

64 Xe đẩy thuốc và y cụ Cái 4

65 Bình oxy lớn nhỏ và xe đẩy Cái 4

66 Khay nhựa đựng thuốc Cái 500

67 Gậy chống 4 chân Cái 50

68 Gậy chống 1 chân Cái 50

69 Nạng gỗ (Inox)  Cặp 50

70 Khung tập đi Cái 50

71 Máy hút ẩm Cái 4


